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1 Nguyễn Thị Huế Anh N 29/03/1992 Thiết kế nội thất
Trƣờng Đại học Công nghệ TP 

HCM
CQ 2016 2.73 ĐH Đạt

2 Đỗ Đức Bình 05/11/1968 Tin học Trƣờng Đại học Đà Lạt TC 1998 5.00 ĐH Đạt

3 Huỳnh Đặng Phƣớc Hảo 20/01/1993
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2015 3.45 ĐH Đạt

4 Lê Bảo Hùng 06/01/1990 Dƣợc học
Trƣờng Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng
CQ 2021 5.96 ĐH Đạt

5 Nguyễn Kim Hƣờng N 12/06/1999 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2021 6.77 ĐH Đạt

6 Nguyễn Thị Xuân Huỳnh N 19/02/2001 Điều dƣỡng Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2023 3.56 ĐH Đạt

7 Trần Quang Khánh 28/08/1997
Tham mƣu, chỉ huy 

công an nhân dân

Trƣờng Đại học Cảnh sát Nhân 

dân
CQ 2020 7.60 ĐH Đạt

8 Ngô Đăng Khoa 27/12/1983 Thanh nhạc Học Viện âm nhạc Huế CQ 2010 7.51 ĐH Đạt

9 Nhan Mỹ Linh N 24/09/1982 Sƣ phạm hóa học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2005 6.99 ĐH Đạt

10 Lê Phạm Trúc Linh N 28/10/1995 Y khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2020 2.86 ĐH Đạt
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Phương 
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NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH - Nhóm 2

(Liên thông dành cho người tốt nghiệp Đại học)

STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS TỪ XA NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC TỪ XA ĐỢT 1 NĂM 2024

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 



11 Châu Bảo Long 20/08/1988 Quản trị kinh doanh
Trƣờng Đại học Công nghệ 

Chihlee, Đài Loan
Khác 2019 5.00 ĐH Đạt

12 Phạm Thị Hƣơng Ly N 19/11/1991 Hành Chính Học Học Viện Hành Chính CQ 2013 8.06 ĐH Đạt

13 Lê Nguyên Thảo Ly N 31/08/1997 Sƣ phạm Vật lý Trƣờng Đại học Quy Nhơn CQ 2019 2.60 ĐH Đạt

14 Trịnh Thị Hồng Mai N 09/07/1996 Y Khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2020 2.52 ĐH Đạt

15 Trần Huỳnh Phƣơng Mai N 01/03/1987 Sƣ phạm Vật lý
Trƣờng Đại học Sƣ Phạm TP 

HCM
CQ 2012 6.35 ĐH Đạt

16 Phạm Thanh Nam 13/09/1997 Bảo vệ thực vật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2021 6.89 ĐH Đạt

17 Châu Ngọc Nâu N 12/02/1984 Công nghệ thông tin
Trƣờng Đại học Nông Lâm 

TPHCM
TC 2009 6.81 ĐH Đạt

18 Dƣơng Huỳnh Phƣơng Nghi N 16/10/1997 Y Học Dự Phòng Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2021 3.30 ĐH Đạt

19 Lâm Tuấn Nghĩa 06/03/1998 Dƣợc học Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2021 3.02 ĐH Đạt

20 Nguyễn Phƣớc Ngôn 15/10/1992
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ 

Thuật TP HCM
VLVH 2019 6.69 ĐH Đạt

21 Trần Mạnh Nở 20/10/1997 Điều Tra hình sự
Trƣờng Đại học An Ninh Nhân 

Dân
CQ 2020 6.61 ĐH Đạt

22 Nguyễn Hiền Phƣơng 09/12/1976 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ VLVH 2020 5.70 ĐH Đạt

23 Trƣơng Văn Phƣợng 12/09/1987 Sƣ phạm địa lý Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế CQ 2009 7.60 ĐH Đạt

24 Lê Bá Quyền 15/09/1986 Cơ - điện tử Trƣờng Đại học Sài Gòn CQ 2009 6.32 ĐH Đạt

25 Nguyễn Hồng Rôn 01/08/1984
Chỉ huy, Tham mƣu 

lục quân cấp phân đội
Trƣờng Đại học Nguyễn Huệ CQ 2015 7.41 ĐH Đạt

26 Lê Trần Quang Thái 02/06/1990 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ VLVH 2022 6.09 ĐH Đạt

27 Đoàn Võ Mai Thảo N 19/09/1992 Kế toán Trƣờng Đại học An Giang CQ 2014 2.55 ĐH Đạt



28 Võ Mai Thảo 02/04/1990
Quản lý nhà nƣớc về 

an ninh trật tự

Trƣờng Đại học Cảnh Sát Nhân 

Dân
CQ 2017 5.00 ĐH Đạt

29 Nguyễn Thanh Thảo N 24/01/1996 Y khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2020 2.90 ĐH Đạt

30 Nguyễn Minh Thế 09/10/1979 Luật Trƣờng Đại học Luật TP HCM VLVH 2011 5.99 ĐH Đạt

31 Hà Nhƣ Thơ N 24/05/1994 Kế toán Trƣờng Đại Học Mở TPHCM VLVH 2023 2.68 ĐH Đạt

32 Đào Thị Hồng Thu N 29/04/1991 Kế toán Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2013 3.30 ĐH Đạt

33 Phạm Anh Thƣ N 14/02/1993 Kế Toán
Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP 

HCM
CQ 2016 6.39 ĐH Đạt

34 Nguyễn Văn Toàn 01/01/1985 Nuôi trồng thủy sản Trƣờng Đại học Cần Thơ TC 2007 6.41 ĐH Đạt

35 Trần Thị Trang N 19/03/1987 Công nghệ sinh học Trƣờng Đại học Cửu Long CQ 2010 6.98 ĐH Đạt

36 Lƣơng Thị Kiều Trang N 07/05/1997 Y Khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2021 2.94 ĐH Đạt

37 Ngô Diệp Phƣơng Trang N 07/10/2000 Kinh tế nông nghiệp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2022 8.30 ĐH Đạt

38 Dƣơng Hoàng Vũ 24/02/1993 Điện, điện tử
Trƣờng Đại học Bách Khoa, ĐH 

QG TP HCM
VLVH 2017 5.00 ĐH Đạt

Tổng cộng: 38 thí sinh
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